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        Mã học phần: FUFA231252
2. Tên Tiếng Anh:   Fundamentals of Fashion
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
4. Phân bố thời gian: (3:0:6) (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học )

Thời gian học: 15 tuần 
5. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Lê Thùy Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Nguyễn Hoa Mai

2.2/ Nguyễn Thị Hạ Nguyên
6. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: Vật liệu thời trang, Vẽ mỹ thuật


Môn học tiên quyết: Mỹ học

Khác: Đồ dùng học tập: Giấy A4, giấy decal, bút chì, bút kim đen, màu vẽ.

Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi trong ngành thiết kế thời trang, làm nền tảng cơ sở cho những đồ án thiết kế sau này. Sinh viên được trang bị kiến thức với ba nội dung chính quan trọng như sau: Kiến thức tổng quát về thời trang, các nguyên lý thiết kế thời trang và cách thức chuyển tải ý tưởng để thiết kế bộ sưu tập cơ bản.
7. Mục tiêu học phần 
	MỤC TIÊU

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN

(HP này trang bị cho sinh viên:) 
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	G1
	Kiến thức cốt lõi trong lĩnh vực thời trang về: Chu trình vận động của thời trang, các phong cách thiết kế, thương hiệu và các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước, các kiểu vẽ thời trang, các nguyên lí thiết kế và cách thức thiết kế bộ sưu tập thời trang cơ bản.
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Khả năng thu thập, khám phá, lĩnh hội các kiến thức về thời trang, vận dụng linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết các vấn đề mỹ thuật và thẩm mỹ trong lĩnh vực thiết kế thời trang.
Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình; khả năng đọc hiểu và tra cứu các tài liệu về thời trang bằng tiếng Anh.
Khả năng trình bày ý tưởng qua ngôn ngữ đồ họa
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng triển khai ý tưởng thiết kế bộ sưu tập thời trang mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, phù hợp xu hướng xã hội và các giá trị văn hóa đương thời.
	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	CĐR 

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được kiến thức cơ bản về các thương hiệu và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước
	1.1

	
	G1.2
	Định nghĩa và phân biệt được các phong cách thiết kế thời trang.  

Nhận biết được sự vận động theo chu trình của thời trang, các giai đoạn phát triển của Mốt. 
Triển khai được ý tưởng để thiết kế bộ sưu tập cơ bản. 
Phân loại và nhận thức được sự liên kết giữa ba loại bản vẽ trong thời trang (phác họa, mô tả phẳng, bản vẽ kỹ thuật).
	1.2

	
	G1.3
	Giải thích được các nguyên lí thiết kế vận dụng trong quá trình sáng tác trang phục
	1.3

	G2
	G2.1
	Phân tích bố cục, vận dụng màu sắc và chất liệu để sáng tác các mẫu trang phục mới trong lĩnh vực thời trang ứng dụng và trình diễn
	2.1.3

	
	G2.2
	Nhận biết được các xu hướng thời trang đang diễn ra thông qua việc khảo sát  tại các trung tâm thời trang.
Thu thập kiến thức về thời trang thông qua danh sách các tài liệu và trang web.
	2.2.1, 2.2.3

	
	G2.3
	Tổng quan hóa phương pháp và quá trình thiết kế bộ sưu tập cơ bản.

Nhận biết được mối tương quan giữa các yếu tố mỹ thuật trong quá trình sáng tác trang phục
Sáng tác bộ sưu tập thời trang đảm bảo tính đồng nhất, đa dạng và trao đổi.
	2.3.1,
2.2.2,
2.2.4

	
	G2.4
	Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
	2.4.3

	
	G2.5
	Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
	2.4.6,
2.5.3,
2.5.4

	G3


	G3.1
	Thể hiện khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình hoạt động và phát triển của nhóm.
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

	
	G3.2
	Thể hiện được ý tưởng và phong cách cá nhân thông qua các bản vẽ thiết kế 

Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông 
	3.2.5,
3.2.6

	
	G3.3
	Đọc và hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thời trang
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Vận dụng các nguyên lí thiết kế để sáng tạo, tư vấn lựa chọn trang phục phù hợp hình dáng cơ thể, khắc phục nhược điểm, tôn lên ưu điểm hình thể.
Nhận biết được xu hướng phát triển thời trang, đánh giá và chọn lọc những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thiết kế sáng tạo phù hợp với nhu cầu xã hội
	4.1.1,
4.1.5, 

4.4.3

	
	G4.2
	Nhận biết được tầm quan trọng của phong cách và thương hiệu đối với sự lựa chọn của người tiêu dùng.
	4.2.3

	
	G4.3
	Phát triển sản phẩm từ các ý tưởng thiết kế cho các mẫu trang phục thời trang
	4.3.1

	
	G4.4
	Thiết kế được các bộ sưu tập thời trang đa dạng các chủ đề khác nhau.
	4.4.4


9. Nhiệm vụ của sinh viên 


· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.

· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao.

10.  Tài liệu học tập 
 

· Tài liệu học tập chính

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

· Sách tham khảo:
[1] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[2] Helen L. Brockman, The Theory of Fashion Design, 1965.

[3] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[4] Maite Lafuente, Juanjo Navarro, Fashion source-Techincal Design, 639 trang
[5] Abling Bina, Fashion Sketch
[6] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[7] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[8] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.

[9] Internet:

· www.fashion-era.com
· www.fashion.net

· www.historydesigner.com
· www.mrecht.com.au

· www.illustrationweb.com
· www.ftv.com
· www. style.com

· http://fannyloo.com
· http://heatexbd.com

· www.netmode.com.vn
· www.yeuthoitrang.com
· www.dep.com.vn
· www. sihoang-art.com

· www.thoitrang.com
· www.vinatex.com
· http://vi.wikipedia.org
· http://vietbeautymag.com
· www.suctrevietnam.com
· www. vnexpress.net

· www.muctim.com.vn

· www.24h.com.vn
11. …
12. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Thời gian TH
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn 

đầu ra
	% 

điểm số

	BT1
	Sưu tầm hình ảnh (trên sách, báo, tạp chí, internet), phân loại, trình bày (trên trang A4) và chú thích một cách thuyết phục về các nội dung: trang phục, thời trang cao cấp, thời trang biểu diễn, thời trang may sẵn, mốt.?  


	Cá nhân
	Tuần 1
	Viết bài báo cáo 
	G1.2
G2.2

G2.5

G3.3
	5%


	BT2
	Chọn bất kỳ một thương hiệu hay một nhà thiết kế Việt Nam hay nước ngoài mà bản thân yêu thích, nghiên cứu về lịch sử (tiểu sử), phong cách thiết kế. Nêu cảm nhận, bài học kinh nghiệm rút ra được từ NTK hay thương hiệu này. Trình bày trên giấy A4.


	Cá nhân
	Tuần 2
	Viết bài báo cáo
	G1.1
G2.2
G2.5

G3.3
	

	BT3
	Trang bị một quyển sổ khổ A4, hằng ngày, sưu tầm hình ảnh (5 mẫu), thông tin về những bộ trang phục đẹp, theo xu hướng. Nghiên cứu xem những bộ trang phục này có kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, chi tiết trang trí như thế nào?! (ít nhất 30 mẫu)
	Cá nhân
	Tuần 3
	Viết bài báo cáo
	G2.1
G2.2

G2.5

G3.3
	5%

	BT4
	Sưu tầm và phân loại hình ảnh theo 7 phong cách thời trang, chú thích một cách thuyết phục. Trình bày trên trang A4, mỗi trang 2 hình.
	Cá nhân
	Tuần 4
	Viết bài báo cáo
	G1.2
G2.2

G2.5

G3.3
	5%

	BT5
	Tìm hiểu các thương hiệu thời trang Việt Nam hiện nay trên thị trường (6 thương hiệu: 2 công sở, 2 dạo phố, 2 dạ  hội)  về phân khúc thị trường, phong cách, thể loại trang phục, điểm nhận diện thương hiệu.
	Nhóm
	Tuần 5
	Viết bài báo cáo 
	G1.1
G2.2
G2.5

G3.1

G4.2
	5%

	BT6
	Viết bài thu hoạch về buổi khảo sát các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước tại các trung tâm thời trang ở Tp. HCM như: Zen Plaza, Vincom, Parkson, Union Square, Saigon Square, Diamon Plaza,...Tổng kết về xu hướng thời trang.
	Nhóm
	Tuần 6
	Viết bài thu hoạch
	G2.2
G2.5

G3.1

G4.1

G4.2


	10%

	BT7
	Thuyết trình về thương hiệu hoặc nhà thiết kế thời trang.


	Nhóm
	Tuần 7
	Thuyết trình bằng Power Point
	G1.1
G2.2

G3.1

G3.2

G3.3


	10%

	BT8
	Nghiên cứu về các mẫu vẽ phác thảo thời trang, liệt kê bút pháp mô tả, chất liệu sử dụng, cảm xúc thời trang từ 10 bản vẽ thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng.
	Cá nhân
	Tuần 8
	Viết bài báo cáo
	G1.2
G3.2
	5%

	BT9
	 Luyện vẽ dáng người ở các tư thế khác nhau (ít nhất 20 tư thế).
	Cá nhân
	Tuần9
	Hình vẽ
	G3.2
	5%

	BT 10
	Vẽ mô tả phẳng 10 kiểu áo có bâu và 10 kiểu áo không bâu.
	Cá nhân
	Tuần 10
	Hình vẽ
	G1.2
G2.4

G3.2
	5%

	BT 11
	1. Sưu tầm hình ảnh về các loại kiểu bóng và các loại đường nét trên trang phục.

2.  Thiết kế 4 bộ trang phục có kiểu bóng mới.

3. Vẽ 6 áo thun có cùng kiểu bóng, trên mỗi áo sử dụng hai loại đường nét đối lập nhau.


	Cá nhân
	Tuần 11
	Thuyết trình + sản phẩm
	G1.3
G2.4

G3.2

G4.3


	10%

	BT 12
	1. Sưu tầm hình ảnh về các kiểu phối màu, nhịp điệu, điểm nhấn, tỉ lệ, tính cân đối trên trang phục. (Mỗi loại 2 hình).

2. Thiết kế và vẽ 4 thể loại trang phục tương ứng với từng loại nhịp điệu. 

3. Thiết kế 02 mẫu trang phục cân đối đối xứng và 02 mẫu trang phục cân đối không đối xứng, 02 mẫu trang phục bố cục lệch.


	nhóm
	Tuần 12
	Viết Bản dự án và kế hoạch
	G1.3
G2.4

G3.2

G4.3


	10%

	BT 13
	SV tự nghiên cứu về ưu, nhược điểm hình thể của bản thân, tính cách, sở thích, xu hướng thời trang hiện tại, từ đó, chọn lựa cho mình trang phục phù hợp để đi học, đi chơi, đi dự tiệc. 
	Cá nhân
	Tuần 13
	Viết bài báo cáo 
	G2.4
G3.2

G4.1

G4.4
	5%

	BT 14
	Chọn bộ sưu tập (bao gồm bản vẽ, mẫu thật) trong các cuộc thi như: Vietnam collection grand prix, Triumph Milan fashion, Hutech design, BK design…phân tích về ý tưởng, kiểu dáng, màu sắc, cách lựa chọn chất liệu, trang trí. Phân tích 5 bộ sưu tập khác nhau
	nhóm
	Tuần 14
	Viết bài báo cáo 
	G2.1

G2.2

	

	BT15
	Chọn một trong nhưng ý tưởng sau (ý tưởng từ giày dép, ý tưởng trang phục kịch nghệ của Erte, ý tưởng từ những đường chiết li trên trang phục) để triển khai thiết kế bộ sưu tập thời trang. (có hướng dẫn cụ thể trong giáo trình). Cụ thể:

+ Bài viết về ý tưởng, có hình ảnh minh họa

+ Phân tích về xu hướng thời trang hiện tại

+ Phân tích về đối tượng thiết kế

+ Phát triển ý tưởng: 25 mẫu

+ Chọn 3 mẫu, tô màu, mô tả phẳng mặt trước, mặt sau.

+ Đưa ra phương án về màu sắc, chất liệu, cách dựng hình, trang trí, đưa ra mức giá bán.

+Trình bày trên khổ giấy A3, đóng tập. 


	Cá nhân
	Tuần 15
	Tiểu luận
	G1.2
G2.1

G2.3

G2.4

G3.2

G4.1

G4.3

G4.4


	20%


13. Thang điểm: 10 điểm
Quá trình: 50%; Cuối kỳ : 50%

14. Nội dung và kế hoạch thực hiện
	Tuần thứ 1: Phần I: KIẾN THỨC THỜI TRANG
Chương 1: MỐT VÀ CHU TRÌNH CỦA MỐT (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

I. Caùc khaùi nieäm vaø thuaät ngöõ

1. Trang phuïc

2. Thôøi trang

· Thôøi trang cao caáp 
· Thời trang biểu diễn
· Thời trang may sẵn
3. Mốt
II. Caùc hieän töôïng Moát

1. Söï hình thaønh Moát

2. Sự lan truyền Mốt
Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học:
+ Làm bài tập: Sưu tầm hình ảnh (trên sách, báo, tạp chí, internet), phân loại, trình bày (trên trang A4) và chú thích một cách thuyết phục về các nội dung: trang phục, thời trang cao cấp, thời trang biểu diễn, thời trang may sẵn, mốt. Kiểm tra bài vào buổi học kế tiếp.

+ Tham khảo các tài liệu chuyên ngành (đã được giới thiệu trước) về những nội dung liên quan đến bài học.

	

	
	G1.2, G2.2

G2.5, G3.3


	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[3] Internet
	


	Tuần thứ 2: Phần I: KIẾN THỨC THỜI TRANG (tt)
Chương 1: KHÁI NIỆM THỜI TRANG (tt)
Chương 2: CÁC NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) trên lớp:

· Kiểm tra bài tập về nhà

Chương 1

       III. Chu trình của thời trang cao cấp

       IV. Các giai đoạn của Mốt

Chương 2

I. Nhaø taïo maãu ñaàu tieân treân theá giôùi

II. Các nhà tạo mẫu và thương hiệu nước ngoài

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.1
G1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Mỗi SV chọn bất kỳ một thương hiệu hay một nhà thiết kế Việt Nam hay nước ngoài mà bản thân yêu thích, nghiên cứu về lịch sử (tiểu sử), phong cách thiết kế của thương hiệu, nhà thiết kế đó. Nêu cảm nhận, bài học kinh nghiệm rút ra được từ NTK hay thương hiệu này.Trình bày trên giấy A4.

+ Nộp bài trong buổi học tiếp theo.


	

	
	G1.1, G2.2

G2.5, G3.3

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[3] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[4] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[5] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[6] Internet
	


	Tuần thứ 3: Phần I: KIẾN THỨC THỜI TRANG (tt)
Chương 2: CÁC NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG (tt)
Chương 3: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

+ Kiểm tra bài tập về nhà.

Chương 2

III. Các nhà thiết kế và thương hiệu Việt Nam

Chương 3

I. Vai trò của nhà thiết kế thời trang

II. Nhiệm vụ vủa nhà thiết kế thời trang 

III. Tiến trình của công việc thiết kế thời trang

IV. Các buổi trình diễn thời trang cố định hàng năm

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.1
G1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Trang bị một quyển sổ khổ A4, hằng ngày, sưu tầm hình ảnh (5 mẫu), thông tin về những bộ trang phục đẹp, theo xu hướng. Nghiên cứu xem những bộ trang phục này có kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, chi tiết trang trí như thế nào?! Kiểm tra vào buổi học tiếp theo (ít nhất 30 mẫu)


	

	
	G2.1, G2.2

G2.5, G3.3

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[3] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[4] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[5] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[6] Internet
	


	Tuần thứ 4: Phần I: KIẾN THỨC THỜI TRANG (tt)
Chương 4: CÁC PHONG CÁCH THỜI TRANG (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

I. Định nghĩa phong cách

II. Phân loại phong cách

1. Phong cách căn bản

2. Phong cách cổ điển

3. Phong cách dân tộc

4. Phong cách hiện đại

5. Phong cách lập dị

6. Phong cách thể thao

7. Phong cách bảo tồn

III. Ảnh hưởng của phong cách trang phục đối với cuộc sống

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ Sưu tầm và phân loại hình ảnh theo 7 phong cách thời trang, chú thích một cách thuyết phục. Trình bày trên trang A4, mỗi trang 2 hình. Nộp bài vào buổi học kế tiếp.


	

	
	G1.2, G2.2

G2.5, G3.3

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

      [3] Internet
	


	Tuần thứ 5: Phần I: KIẾN THỨC THỜI TRANG (tt)
Chương 5: TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ PHONG CÁCH TRONG SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Kiểm tra bài tập về nhà

I. Khái niệm thương hiệu

II. Vai trò của thương hiệu trong sự lựa chọn của người tiêu dùng

III. Tầm quan trọng của phong cách đối với sự lựa chọn của người tiêu dùng

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G 4.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Tìm hiểu các thương hiệu thời trang Việt Nam hiện nay trên thị trường (6 thương hiệu: 2 công sở, 2 dạo phố, 2 dạ  hội)  về phân khúc thị trường, phong cách, thể loại trang phục, điểm nhận diện thương hiệu. Nộp bài vào buổi học kế tiếp.
	

	
	G1.1, G2.2

G2.5, G3.1

G4.2

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

      [2] Internet
	


	Tuần thứ 6: ĐI THỰC TẾ (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà của buổi học trước

Khảo sát các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước tại các trung tâm thời trang Zen Plaza, Vincom, Parkson, ...
Tóm tắt các PPGD:

+ Đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho chuyến đi thực tế

+ Hướng dẫn tham quan, trải nghiệm thực tế, khảo sát 


	

	
	G2.2, G4.1

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ SV làm bài thu hoạch sau chuyến đi thực tế. Nộp bài vào buổi học kế tiếp.

+ Chuẩn bị bài thuyết trình ( power point) cho buổi học kế tiếp

+ Tìm hiểu về đề tài thuyết trình của các nhóm khác để tham gia phản biện.

	

	
	G2.2, G2.5

G3.1, G4.1

G4.2



	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Helen L. Brockman, The Theory of Fashion Design, 1965.

[3] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[4] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
      [5] Internet
	


	Tuần thứ 7: Thuyết trình  (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài thu hoạch để đánh giá.
Các nhóm SV thuyết trình về thương hiệu hoặc nhà thiết kế thời trang.

Tóm tắt các PPGD:

+ Hoạt động nhóm

+ SV thuyết trình

+ Trao đổi, thảo luận
	

	
	G1.1, G2.2

G3.1, G3.2

G3.3



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học kế tiếp

+ Tìm hiểu về đề tài thuyết trình của các nhóm khác để tham gia phản biện.
+ Tổng hợp nội dung, hoàn thiện bài tiểu luận đánh giá quá trình.

	

	1. 
	G2.5, G3.1

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Helen L. Brockman, The Theory of Fashion Design, 1965.

[3] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[4] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[5] Internet


	


	Tuần thứ 8: Thuyết trình  (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

Các nhóm SV thuyết trình về thương hiệu hoặc nhà thiết kế thời trang.

Tóm tắt các PPGD:

+ Hoạt động nhóm

+ SV thuyết trình

+ Trao đổi, thảo luận.
	

	
	G1.1, G2.2

G3.1, G3.2

G3.3



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Nghiên cứu về các mẫu vẽ phác thảo thời trang, liệt kê bút pháp mô tả, chất liệu sử dụng, cảm xúc thời trang từ 10 bản vẽ thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng. Nộp bài vào buổi học kế tiếp.
+ Tổng hợp nội dung, hoàn thiện bài tiểu luận đánh giá quá trình.

	

	1. 
	G1.2, G3.2

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Helen L. Brockman, The Theory of Fashion Design, 1965.

[3] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[4] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[5] Internet:


	


	Tuần thứ 9: Phần II: NGUYÊN LÍ THIẾT KẾ THỜI TRANG

Chương 6: KIỂU VẼ THỜI TRANG (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập của buổi học trước
· Thu bài tiểu luận đánh giá quá trình 
I. Vẽ phác họa thời trang

II. Vẽ mô tả phẳng và bản vẽ kỹ thuật

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.2, G3.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Luyện vẽ dáng người ở các tư thế khác nhau (ít nhất 20 tư thế). Nộp bài vào buổi học kế tiếp.

	

	1. 
	G3.2

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Maite Lafuente, Juanjo Navarro, Fashion source-Techincal Design, 639 trang
[3] Abling Bina, Fashion Sketch
[4] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.

[5] Internet

	


	Tuần thứ 10: Phần II: NGUYÊN LÍ THIẾT KẾ THỜI TRANG  (tt)
Chương 6: KIỂU VẼ THỜI TRANG (tt) (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà và đánh giá

III. Cách vẽ mô tả phẳng trang phục

1. Áo

2. Váy

3. Quần 

Tóm tắt các PPGD:

+ Hướng dẫn chi tiết và kiểm tra

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)
	

	
	G1.2, G3.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ Vẽ mô tả phẳng 10 kiểu áo có bâu và 10 kiểu áo không bâu. Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	G1.2, G2.4

G3.2

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Maite Lafuente, Juanjo Navarro, Fashion source-Techincal Design, 639 trang
[3] Abling Bina, Fashion Sketch
[4] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.

[5] Internet
	


	Tuần thứ 11: Phần II: NGUYÊN LÍ THIẾT KẾ THỜI TRANG (tt)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, góp ý

I. Kiểu bóng

1. Dạng chữ cái in hoa

2. Dạng hình học

3. Dạng tự nhiên

4. Dạng nhân tạo

II. Đường nét

1. Các loại đường nét được dùng trong thiết kế thời trang.

2. Các loại đường nét quan trọng khi thiết kế.

3. Các loại nét vẽ hỗ trợ quá trình hình thành đường.

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3, G2.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Sưu tầm hình ảnh về các loại kiểu bóng và các loại đường nét trên trang phục.

+ Thiết kế 4 bộ trang phục có kiểu bóng mới.

+ Vẽ 6 áo thun có cùng kiểu bóng, trên mỗi áo sử dụng hai loại đường nét đối lập nhau.

+ Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3, G2.4

G3.2, G4.3



	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[3] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[4] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.

[5] Internet


	


	Tuần thứ 12: Phần II: NGUYÊN LÍ THIẾT KẾ THỜI TRANG (tt)
Chương 7: CÁC NGUYÊN LÍ THIẾT THỜI TRANG (tt) (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, đánh giá

III. Màu sắc

IV. Nhịp điệu

V. Điểm nhấn

VI. Tỉ lệ trong trang phục

VII. Tính cân đối trên trang phục

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Đặt tình huống gợi mở vấn đề
	

	
	G1.3, G2.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ Sưu tầm hình ảnh về các kiểu phối màu, nhịp điệu, điểm nhấn, tỉ lệ, tính cân đối trên trang phục. (Mỗi loại 2 hình).

+ Thiết kế và vẽ 4 thể loại trang phục tương ứng với từng loại nhịp điệu. 

+ Thiết kế 02 mẫu trang phục cân đối đối xứng và 02 mẫu trang phục cân đối không đối xứng, 02 mẫu trang phục bố cục lệch.

+ Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3, G2.4

G3.2, G4.3



	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[3] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[4] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.
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	Tuần thứ 13: Phần II: NGUYÊN LÍ THIẾT KẾ THỜI TRANG (tt)
Chương 7: CÁC NGUYÊN LÍ THIẾT THỜI TRANG (tt) (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, đánh giá

VIII. Ảo giác trang phục

+ Nhận diện hình dạng cơ thể.

+ Nhận diện ưu khuyết điểm hình thể

+ Lựa chọn trang phục khắc phục khuyết điểm, tôn lên ưu điểm, tạo sự hài hòa cân đối.

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm

+ Thảo luận
	

	
	G 4.1


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Mỗi SV tự nghiên cứu về ưu, nhược điểm hình thể của bản thân, tính cách, sở thích, xu hướng thời trang hiện tại, từ đó, chọn lựa cho mình trang phục phù hợp để đi học, đi chơi, đi dự tiệc.Báo cáo vào buổi học kế tiếp
+ Tổng hợp nội dung, hoàn thiện bài tiểu luận đánh giá cuối kỳ số 1.

	

	
	G2.4, G3.2

G4.1, G4.4

	-Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Traàn Thuûy Bình, Myõ thuaät trang phuïc, NXB Giaùo Duïc, 2005.

[3] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[4] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.

[5] Internet


	


	Tuần thứ 14: Phần III: BỘ SƯU TẬP CƠ BẢN

Chương 8: CƠ SỞ THIẾT KẾ (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	G1.2, G2.1, G2.3, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Kiểm tra bài tập về nhà của buổi học trước
· Thu bài tiểu luận đánh giá cuối kỳ số 1
Chương 1

I. Khái niệm bộ sưu tập

II. Sự lựa chọn chất liệu và trang trí

III.  Màu sắc bộ sưu tập

1. Màu kinh điển

2. Màu chủ đạo

3. Màu phụ trợ

IV.  Thiết kế trang phục

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

_ Chọn bộ sưu tập (bao gồm bản vẽ, mẫu thật) trong các cuộc thi như: Vietnam collection grand prix, Triumph Milan fashion, Hutech design, BK design…phân tích về ý tưởng, kiểu dáng, màu sắc, cách lựa chọn chất liệu, trang trí. Phân tích 5 bộ sưu tập khác nhau. Nộp bài vào buổi học kế tiếp.
	G2.1, G2.2



	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[3] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[4] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[5] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.
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	Tuần thứ 15: Phần III: BỘ SƯU TẬP CƠ BẢN (tt)

Chương 9: THIẾT KẾ THỜI TRANG CĂN BẢN (3,0,6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
	G1.2, G2.1, G2.3, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, đánh giá

+ Cách liên kết các bộ trang phục trong một bộ sưu tập

+ Những yếu tố quan tâm khi thiết kế bộ sưu tập thời trang

+ Các bước thiết kế bộ sưu tập

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học:
· Làm bài tiểu luận đánh giá cuối kỳ số 2:
+ Chọn một trong nhưng ý tưởng sau (ý tưởng từ giày dép, ý tưởng trang phục kịch nghệ của Erte, ý tưởng từ những đường pince trên trang phục) để triển khai thiết kế bộ sưu tập thời trang. (có hướng dẫn cụ thể trong giáo trình). Cụ thể:

+ Bài viết về ý tưởng, có hình ảnh minh họa

+ Phân tích về xu hướng thời trang hiện tại

+ Phân tích về đối tượng thiết kế

+ Phát triển ý tưởng: 25 mẫu

+ Chọn 3 mẫu, tô màu, mô tả phẳng mặt trước, mặt sau.

+ Đưa ra phương án về màu sắc, chất liệu, cách dựng hình, trang trí, đưa ra mức giá bán.

+Trình bày trên khổ giấy A3, đóng tập. 

+ Nộp bài theo đúng thời gian quy định.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	G1.2, G2.1

G2.3, G2.4

G3.2, G4.1

G4.3, G4.4



	-Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Trần Thị Minh Kiều, Lê Thùy Trang, Bài giảng Thiết kế thời trang căn bản, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM, 2007

[2] Gertrud Lehnert, Histoire de la mode au XX sieøcle, NXB Konemann, 2000.

[3] Tủ sách các nhà thiết kế, NXB Văn hóa văn nghệ
[4] Tạp chí Mốt Việt Nam, NXB Bộ Công nghiệp
[5] Caùc baøi tieåu luaän vaø ñoà aùn toát nghieäp cuûa sinh vieân ngaønh Thieát keá thôøi trang, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät tp. HCM.

[6] Internet
	


15. Đạo đức khoa học: 

+ Các bài tập về nhà nếu bị phát hiện nhờ người khác làm hộ sẽ không được đánh giá quá trình và cuối kỳ.

+ Các mẫu thiết kế phải là sáng tác của chính sinh viên, không được sao chép từ các tài liệu khác.

+ Các bài tiểu luận phải nộp đúng thời gian quy định, trễ 1 ngày trừ 1 điểm, trễ quá 5 ngày, bài sẽ không được chấm.

16. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm
17. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn




18. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:






















